
Biếu số: 02

Đvt: đồng

Số hộ

Tổng số tháng hỗ trợ 

(Theo số liệu cung cấp 

của điện lực Tuần 

Giáo)

Mức hỗ trợ 

55.000đ/tháng

A B 1 2 3 4=2*3

TỔNG CỘNG 514                     568                     31.240.000           

1 UBND xã Chiềng Đông 31                                               13                 55.000   715.000                

2 UBND xã Chiềng Sinh 32                                               48                 55.000   2.640.000             

3 UBND xã Mùn Chung 33                                               43                 55.000   2.365.000             

4 UBND xã Mường Khong 32                                               31                 55.000   1.705.000             

5 UBND xã Mường Mùn 22                                               32                 55.000   1.760.000             

6 UBND xã Mường Thín 53                                               73                 55.000   4.015.000             

7 UBND xã Nà Sáy 15                                               16                 55.000   880.000                

8 UBND xã Nà Tòng 14                                               27                 55.000   1.485.000             

9 UBND xã Phình Sáng 3                                                   9                 55.000   495.000                

10 UBND xã Pú Nhung 50                                               75                 55.000   4.125.000             

11 UBND xã Pú Xi 6                                                 12                 55.000   660.000                

12 UBND xã Quài Cang 97                                               36                 55.000   1.980.000             

13 UBND xã Quài Nưa 26                                               21                 55.000   1.155.000             

14 UBND xã Quài Tở 27                                               21                 55.000   1.155.000             

15 UBND xã Rạng Đông 17                                               18                 55.000   990.000                

16 UBND xã Ta Ma 23                                               40                 55.000   2.200.000             

17 UBND xã Tênh Phông 2                                                   6                 55.000   330.000                

18 UBND xã Tỏa Tình 21                                               44                 55.000   2.420.000             

19 UBND TT Tuần Giáo 10                                                 3                 55.000   165.000                

        Đối tượng: Hộ chính sách xã hội không thuộc diện hộ nghèo và có lượng sử dụng                                                                           

cho mục đích sinh hoạt không quá 50kWh ở vùng có điện lưới

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN QUÝ III NĂM 2020 CHO HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

STT ĐƠN VỊ

Hộ chính sách xã hội (Không thuộc diện hộ nghèo và có 

lượng sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không 

quá 50kWh ở vùng có điện lưới
THÀNH TIỀN GHI CHÚ

(Kèm theo Quyết định số:    2032        /QĐ-UBND ngày   17       /11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo)
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